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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 4680/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 10 năm 2023 

QUYÉT ĐỊNH 
Phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính 

không phát sinh hồ sơ 03 năm liên tục (đợt 4) 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật To chức chỉnh quyển địa phương ngày ỉ9 thảng 6 năm 2ỠỈS; 
Luật Sứa đôi, bồ sung một sô đìẻu cùa Luật Tô chức Chinh phú và Luật Tô chức 
chinh qưyển địa phương ngày 22 tháng ỉ ỉ nãm 2ỒỈ9; 

Căn cử Qưyết định số ỈSỈ4/QD-ƯBND ngậy 08 tháng 5 năm 2023 
của Chù tịch ủy ban nhàn dán Thành phổ Ho Chỉ Miỉĩh về hart hành Kể hoạch 
rà soàt, đánh giá thu tục hành chính trên địa bản Thành pho Hữ Chi Minh 
rtâm 2023; 

Theo đè nghị của Chánh văn phóng ủỵ ban nhản dàn Thành phố Hồ Chi Minh 
tại Báo cáo số ỉ ỉ Ỉ90/BC-VP ngày 12 tháng 10 năm 2023 kết quả rà soát 
đảnh giá thủ tục hành chinh không phát sinh hỗ sơ 03 năm liên tục ịđợt 4). 

QUYẾT ĐỊNH; 

Điều 1. Phê duyệt Danh mục 69 thù tục hành chính trong 04 lĩnh vực 
thuộc phạm vi quàn lý nhà nước của ủy ban nhàn dàn Thánh phố khỏng 
phát sính hồ sơ trong 03 năm liên tục (kèm theo phụ lục), 

Điều 2. Trong thòi gian chờ cơ quan có thẩm quyền thực thi nội dung 
đơn giản hóa bãi bỏ 69 thủ lục theo Danh mục thi không xảy dựng quy trinh 
nội bộ, không xây dựng quy trình đĩện tử cung cấp dịch vụ công trực tuyến; 
không báo cáo định kỳ, không đánh gỉá chất luợng giảj quyết thù tục; không tỉrih 
vào tỳ ]ệ k-hi đảnh giả các chỉ tiêu liên quan các nội dung quản lý. 

(Riêng các nội đung vần thực hiện: hướng dần, tiếp nhận, giải quyết 
hồ sơ khi người dàn, doanh nghiệp có yêu cầu; tiếp nhận, xử lý phản ánh 
kiến nghị; thực liíện công bổ, cóng khai thủ tục hành chính). 
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Điều 3. Giao Vãn phòng ủy ban nhân dân Thành phổ kiểm ưa, đôn đốc 
các sờ, ban, ngành, ủy ban nhân dân thảnh pho Thủ Đức, quận, huyện thực hiện 
Quyet định này. 

Đièu 4. Quyết định nảy có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Diều 5. Chánh Vãn phòng ủy ban nhân dãn Thành phố, Giám dôc 
Sở Công Thương, Gỉảm đòc Sớ Giáo dục và Đào tạo. Giam đoc Sơ V te va 
Giám đốc Sờ Lao động - Thương binh và Xà hội chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết dịnh nàyJ, 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Võ Văn Hoan 
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Phụ lục 
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

KHÔNG PHÁT SINH HỒ SƠ 03 NĂM LIÊN TỤC (ĐỢT 4) 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4680/ QĐ-UBND ngày 12 tháng 10 năm 2023 

cua Chu lịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

rSTT_r Tên thii tục hànb chính Ghi chú 
lẵ Lĩnh vực cõng thương 

Oi Cấp lại Giấy chứng nhận íỉũ đièu kiện đâu tư trỏng cây 
thuốc lá 

02 Cấp lai Giấy phép mua bán nguyện liệu thuốc lá 

03 Cấp lại Giày phép sản xuẩt ruợu công nghiệp (quy mỏ 
dưới 3 triêu lít/năm) 

04 cảp Giẩy phép hoạt động bản lé điện đến cấp điện áp 
0,4KV tai đia phương 

05 Cấp Giấy phép hoạt động phát điện đối với các nhà máy 
điện có quv mỏ dưới 3MW dặt tại địa phương 

06 Cấp sửa đổi, bố sung giấy phép hoạt động bán lẻ điện dển 
cấp diện áp 0.4KV tại địa phương 

07 cẩp sửa đổi. bố sung giấy phép hoạt động phân phổi điện 
đán cẩp điện ãp 35K.V tại địa phưcmg 

08 
Cấp sữa đồi. bồ sung gi ẩy phép hoạt động phát điện đỏì 
với nhà máy điện có quy mỏ dưới 03 MW đặt tại 
địa phương 

09 cẩp điều chinh Giấy chứng nhận đù đìèu kiện thương 
nhân kinh doanh mua bán LNG 

10 Càp diêu chỉnh Giây chứng nhận đù điêu kiệri trạm nạp 
CNG vào phương tiện vận tái 

tl Cắp dicu chinh Giầy chứng nhận dù diều kiện trạm nạp 
LNG vào phương tiện vận tải 

12 Càp đièu chinh Giẩy chứng nhận đù điểu kiện trạm nạp 
LPG vào phương tiện vận tải 

13 cằp diều chinh Giẩy chứng nhận đù điểu kiện trạm nạp 
LPG vảo xe bồn 

14 Càp Giây chứng nhận đủ điêu kiện trạm nạp LNG vào 
phương tiện vận tài 

15 Câp Giây chứng nhận đủ điêu kiện trạm rạp LPG vào 
phương tiện vận tải 

16 Càp Giây chứng nhận đủ điêu kiện trạm nạp LPG vào 
xe bon 

17 
Câp Giây xác nhận đú điêu kiện lảm tòng đại lý kinh 
doanh xăng dẩn thuộc thẩm quyền cấp của Sớ 
Công Thương 

18 Câp lại Giây chứng nhận đủ điều kiện thương dàn kình 
doanh mua bán CNG 
Cấp lại Giẩy chứng nhận đủ điểu kiện thương dàn kinh 

1 doanh mua bán LNG 
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S I I  TỄn thú tuc hành chính Ghi chủ 
20 cẩp lại Giẩy chửng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNƠ vào 

phương tiện vận tải 

21 Cấp ỉại Giấy chứng nhận đù điều kiện trạm nạp LNG vảo 
phương tiện vận tải 

22 Cấp lại Giấy chửng nhận đù điểu kiện trạm nạp LPG vào 
phương tiện vận tải 

23 cẩp lại Giầy chứng nhận đừ điều kiện trạm nạp LPG vào 
xe bồn 

24 
Cắp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện iảm tồng đại ]ý kinh 
doanh xăng dầu thuộc thẩm quyền cấp của Sở 
Công Thương 

25 Giấy chứng nhãn đủ điểu kiện thưíTng nhân kinh doanh 
mua bán LNG 

26 
Thù tục Cấp lại Giấy phép bán buôn sản phẩm rượu ừên 
địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (trường 
hợp bỊ mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách 
nát hoặc bị cháy) 

27 Đãng ký hoạt động Hiệp hội Doanh nghiệp nưởc ngoài 
tại Thảnh phổ Hồ Chí Minh 

28 Thú tục cấp lại Giầy phép ỉập cơ sờ bán lè 
2. Lính vực giáo dục và đào tạo 
29 Giải thể tmờng trung học phổ thông (theo đề nghị cùa cả 

nhân, tỏ chức thành lập trường trung học phổ thông) 

30 Cho phép trung tâm hỗ trợ vả phát triển giảo dục hòa 
nhập hoại động trở lại 

31 Đẻ nghị dược kinh doanh dịch vụ tư vân du học trở lại 
32 XỄp hạng Trung tâm giáo dục thường xuyên 

33 

Thù tục chuyên đôi trường trung học phô thông tư thục, 
trường phổ thông tu thục có nhiều cẩp học có cấp học 
cao nhât lả trung học phả thông do nhà đầu tu nước ngoài 
đầu tư sang nhà trè, trường mẫu giáo, trường mầm non tư 
thục hoạt động không vì lợi nhuận 

34 Châm dứt hoạt động liên kct giáo dục theo đê nghi của 
các bên liên kết 

35 
Bô sung, điêu chình quyết định cho phép hoạt động giáo 
dục đôi vởi cơ sở đào tạo, bồi duỡng ngán hạn; cơ sở 
giáo đục mầm non; cơ sở giảo dục phổ thỏng có vổn đẩu 
tư nước nẹoải tại Việt Nam 

36 

Chuyền đổi nhà trè, trường mẫu giáo, trường mầm non tư 
thục do nhà đầu tư nước ngoài đầu tư sang nhà trẻ, 
truờng mẫu gỉáo, trường mẩm non tư thục hoạL động 
không vì lợi nhuận 

37 Cho phép trường trung học phô thỏng hoạt dộng trờ lại 

38 Công nhận huyện đạt chuân phô cập giáo dục, xóa 
mù chữ 

39 Cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục đối với trung 
tàm giáo dục thường xuyên 
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STT Tên thủ tuc hành chinh Ghi cbú 
3. Lĩnh vưc V té 

40 
Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phàm trong 
truờng hcrp bị mất hoặc bị hu hòng 

41 
Cấp lại giầy xác nhận nội dung quãng cáo mỹ phâm tronạ 
trường hợp hết hiệu lực tại Khoản 2 Điều 21 Thõng tư sô 
09/2015/TT-BYT 

42 
Cấp lại giấy xác nhận nội dung quáng cáo mỹ phấm khi 
có thay đỏi về tên, địa chỉ của tô chức, cá nhân chịu trách 
nhiệm vả không thay đôi nội dung quảng cáo 

43 

cẩp phép xuẩt khấu thuốc phái kiểm soát đặc biệt thuộc 
hành lý cả nhân cùa tố chức, cá nhân xuât cảnh gừi theo 
vận tải đơn. hàng hóa mang theo người của lô chức, cả 
nhân xuất cảnh dể điều trị bệnh cho bán thân người xuất 
cảnh và không phải nguyên liệu lảm thuoc phải kiêm soát 
đặc biệt 

44 cẩp lại giẩy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phấm ừong 
trường hợp bị mất hoặc hư hóng 

45 Xác định trường hợp được bôi thưòng do xảy ra tai biên 
trong tiêm chùng 

46 Còng bố đù điểu kiện điểu trị nghiện chất dạng 
thuốc phiện 

47 
Còng bổ lại đối với cơ sờ đù điểu kiện điều trị nghiện 
chất dạng thuổc phiện khi cỏ thay dổi về tên, đja chỉ, về 
cơ sở vật chẩL trang thiết bi và nhân sự 

48 
Cống bỏ lại đôi với cơ sờ công bô dủ đièu Idện điêu trị 
nghiên chất dạng thuoc phiện bàng phương thức diện tử 
khi hồ sơ công bổ bị hư hỏn? hoặc bị mất 

49 
Công bô lại đỏi với cơ sờ điẻu trị sau khi hêt thời hạn bị 
tam đình chỉ 

50 
Đánh giá đáp ứng Thực hành tỏt phàn phôi thuõc, nguyên 
liệu làm thuốc đối với cơ sớ kinh doanh không vì mục 
đích Ihương mại 

51 
Câp giày phép hoạt động khảm bệnh, chữa bệnh nhân 
đạo đối với Phòng khám đa khoa thuộc thẩm quyền của 
Sờ Y tế 

52 
Câp giày phép hoạt động khám bệnh, chửa bệnh nhân 
đạo đối với Phòng khám chuyên khoa thuộc thẩm quyền 
cua Sở Y tể 

53 

Câp lại chứng chỉ hành nghê khám bệnh, chữa bệnh đôi 
với người Việt Nam bị thu hồi chứng chi hành nghề theo 
quy đjnh tại diêm c, d, đ, e và g Khoàn 1 Điêu 29 Luật 
khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sò Y té 

54 Cấp Gìẩy chứng nhận lả lương y cho các đổ ì tượng quy 
định tại Khoản 4, Điều 1, Thông tư số 29/2015/TT-BYT 

55 cẩp giấy chứng nhận là lương y cho các đối tượng quy 
định tại Khoản 5, Điều 1, Thông tư số 29/2015/TT-BYT 

56 Câp giây chúng nhận là luơng y cho các đôi tượng quy 
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STT Tên thủ tục hành chỉnh Ghi chú 
định tại Khoàn 6, Điểu 1, Thông tư sô 29/20 ] 5/TT-BYT 

57 Cảp lại Giấy chứng nhận là lương y thuộc thẩm quvển 
của Sờ Y tế 

4. Lĩnh vực lao động, thinntg binh và xa hội 

58 

Đăng ký thành lập, đăng ký thay đổi nội dung hoặc 
cảp lại giảy chứng nhặn đãng kỷ thành ]ập cơ sở trợ 
giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quvền cua Sờ 
Lao động - Thương binh và Xã hội 

59 

Thủ tục hỗ trợ chi phí khám, chừa bệnh nghề nghiệp 
cho người lao động phát hiện bị bệnh nghè nghiệp 
khi đâ nghi hưu hoặc không còn ỉảm việc trong các 
nghề, còng việc cỏ nguy cơ bị bệnh nghề nghiệp 

60 

Thủ tục giải quyết chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, 
bệnh nghề nghiệp cùa người lao độtig giao kết hợp 
đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động, 
gồm: HỖ trợ chuyền đổi nghề nghiệp- khảm bệnh, 
chửa bệnh nghề nghiệp; phục hồi chức năng lao 
động; huan luyện an toàn, vệ sinh lao động 

61 Hỗ trợ kinh phí huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động 

62 Thành lập Hội đồng thương Iuợng tập thể 

63 

Thay đổi Chù tịch Hội đồng thương lượng tập thể, 
đại diện ủy ban nhân dân cấp tỉnh, chức năng, nhiệm 
vụ, ke hoạch, thòi gian hoạt động cùa Hội đồng 
thương lượng tập thể 

64 Thành lập Hội đồng truờng trung cẩp cóng lập 

65 Thay thế chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng trường 
trung cáp cõng lặp 

66 Miễn nhiệm, cảch chức chủ tịch, thư ký, thành viên 
hội đồng trường trung cấp công lập 

67 Đôi tên trường trung câp, trung tâm giáo dục nghê 
nghiệp có von đầu tư nước ngoài 

68 Phê duyệt việc dạy và học bàng tiếng nước ngoải 

69 Xét, cẩp học bồng chính sách đối với sinh viên theo 
chế độ cử tuyền 


